	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng

	1.1
	Mức độ đáp ứng yêu cầu của vật tư, vật liệu theo quy định của E-HSMT

	Vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu phải đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT – Tại chương V mục 3.2 (có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật liệu)
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	1.2
	Chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ của vật tư, vật liệu
	Vật tư, vật liệu phải có chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và cụ thể theo quy định của E-HSMT Tại chương V mục 3.2.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	1.3
	Kết luận
	Các chi tiết 1.2; 1.2 được xác định là đạt
	Đạt

	
	
	Không thuộc các trường hợp trên
	Không đạt

	2
	Giải pháp kỹ thuật

	2.1
	Hiểu rõ gói thầu
	- Nhà thầu trình bày đầy đủ, mô tả rõ ràng chi tiết các nội dung của gói thầu. 
	Đạt

	
	
	- Mô tả sơ sài, chưa đúng điều kiện hiện trường khu vực.
	Không đạt

	2.2
	Kỹ thuật thi công các công tác của gói thầu
	- Nêu đầy đủ, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, khoa học, hợp lý, khả thi các hạng mục công trình của gói thầu.
	Đạt

	
	
	- Nêu kỹ thuật thi công chưa đầy đủ nhưng chấp nhận được, cơ bản đảm bảo kỹ thuật, chất lượng.
	Chấp nhận được

	
	
	- Nêu kỹ thuật thi công sơ sài, chưa đảm bảo kỹ thuật, chất lượng hoặc nhầm lẫn công tác khác
	Không đạt

	2.3
	Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công
	- Nêu đủ danh mục các tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu.
	Đạt

	
	
	- Có trình bày nhưng chưa đầy đủ
	Chấp nhận được

	
	
	- Có danh mục các tiêu chuẩn thi công nhưng thiếu nhiều hoặc sai hoặc không có
	Không đạt

	2.4
	Kết luận
	Các chi tiết 2.1; 2.2; 2.3 được xác định là đạt và chấp nhận được
	Đạt

	
	
	Không thuộc các trường hợp trên
	Không đạt

	3
	Biện pháp tổ chức thi công

	3.1
	Biện pháp thi công đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật
	Trình bày biện pháp thi công đúng trình tự, có sơ đồ tổ chức quản lý thi công (các bộ phận kỹ thuật, kế toán, vật tư, an toàn, tổ đội thi công…) hợp lý khả thi. 
	Đạt

	
	
	Trình bày biện pháp thi công đúng trình tự, có sơ đồ tổ chức quản lý thi công (các bộ phận kỹ thuật, kế toán, vật tư, an toàn, tổ đội thi công…) chưa hợp lý nhưng có thể chấp nhận được.
	Chấp nhận được

	
	
	Trình bày biện pháp thi công không đúng trình tự, có sơ đồ tổ chức quản lý thi công (các bộ phận kỹ thuật, kế toán, vật tư, an toàn, tổ đội thi công…) không hợp lý.
	Không đạt

	3.2
	Kết luận
	Tiêu chuẩn 3.1 xác định là đạt và chấp nhận được
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định không đạt.
	Không đạt

	4
	Tiến độ thi công:

	4.1
	Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày này có tính đến điều kiện thời tiết
	Đạt

	
	
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá 40 ngày
	Không đạt

	4.2
	Kết luận
	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định không đạt.
	Không đạt

	5
	Biện pháp đảm bảo chất lượng:

	5.1
	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công 
	Có biện pháp đảm bảo chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp đảm bảo chất lượng hoặc có biện pháp đảm bảo chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.2
	Kết luận
	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định không đạt.
	Không đạt

	6
	An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

	6.1
	An toàn lao động
Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng công trình
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng công trình
	Không đạt

	6.2
	Vệ sinh môi trường
Biện pháp vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp vệ sinh môi trường hợp lý và phòng cháy chữa cháy, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng công trình
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy hoặc có biện pháp pháp vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công và hiện trạng công trình.
	Không đạt

	6.3
	Kết luận
	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định không đạt.
	Không đạt

	7
	Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

	7.1
	Thời gian bảo hành 12 tháng
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng
	Đạt

	
	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng
	Không đạt

	7.2
	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó tính từ 01/01/2022 đến 30/6/2025) (chỉ tính các hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự)
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu
	Đạt

	
	
	Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. 
	Không đạt

	7.3
	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định không đạt.
	Không đạt



